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Bảng giá Palang xích cố định ELK – Triết Giang 

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ CHI TIẾT ĐƠN GIÁ 

1 

Palang xích điện cố định 0,5 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD00501S 
Tải trọng nâng hạ; 0,5 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ; 6,8 m/phút 
Động cơ nâng hạ:0,75 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø6.3 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

13,231,020   

2 

Palang xích điện cố định 1 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0101S 
Tải trọng nâng hạ; 1 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ; 6,6 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1.5 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

14,395,700   

3 

Palang xích điện cố định 1 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0102S 
Tải trọng nâng hạ; 1 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1.5 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø6,3 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

16,313,000   

4 

Palang xích điện cố định 2 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0201S 
Tải trọng nâng hạ; 2 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3  kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø10 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

17,106,100   

5 

Palang xích điện cố định 2 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0202S 
Tải trọng nâng hạ; 2 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 3,3 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1,5  kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                       

17,859,600   

6 
Palang xích điện cố định 3 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0301S 

                               

19,187,300   
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Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 5,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø11,2 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

7 

Palang xích điện cố định 3 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0302S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 4,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø10 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

20,352,200   

8 

Palang xích điện cố định 3 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0303S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 2,2 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1,5 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 3 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

21,288,300   

9 

Palang xích điện cố định 5 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0502S 
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 2,7 m/phút 
Động cơ nâng hạ: 3 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø11,2 
Số nhánh xích: 3 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

27,343,800   

10 

Palang xích điện cố định 0,5 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD00501S 
Tải trọng nâng hạ; 0,5 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ; 6,8 m/phút 
Động cơ nâng hạ:0,75 kw 
Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø6.3 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

18,876,000   

11 

Palang xích điện cố định 1 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0101S 
Tải trọng nâng hạ; 1 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ; 6,6 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1.5 kw 
Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 

                               

20,923,100   
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Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

12 

Palang xích điện cố định 1 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0102S 
Tải trọng nâng hạ; 1 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1.5 kw 
Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø6,3 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

22,969,100   

13 

Palang xích điện cố định 2 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0201S 
Tải trọng nâng hạ; 2 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3  kw 
Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø10 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

26,888,400   

14 

Palang xích điện cố định 2 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0202S 
Tải trọng nâng hạ; 2 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 3,3 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1,5  kw 
Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

35,670,800   

15 Palang xích điện cố định 3 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0301S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 5,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3 kw 
Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø11,2 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

30,548,100   

16 Palang xích điện cố định 3 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0302S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 4,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3 kw 
Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø10 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

38,071,000   

17 Palang xích điện cố định 3 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0303S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 

                               

44,139,700   
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Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 2,2 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1,5 kw 
Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 3 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

18 Palang xích điện cố định 5 tấn,  chiều 
cao nâng 3 m 

Palang xích điện cố định 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0502S 
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 2,7 m/phút 
Động cơ nâng hạ: 3 kw 
Điện áp: 1 pha, 220V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø11,2 
Số nhánh xích: 3 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

52,466,700   

19 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 
0,5 tấn,  chiều cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD00501S 
Tải trọng nâng hạ; 0,5 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ; 6,8 m/phút 
Động cơ nâng hạ:0,75 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø6.3 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

13,860,000   

20 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 
tấn,  chiều cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0101S 
Tải trọng nâng hạ; 1 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ; 6,6 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1.5 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

15,620,000   

21 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 
tấn,  chiều cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0102S 
Tải trọng nâng hạ; 1 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1.5 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø6,3 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

               

18,700,000   

22 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 2 
tấn,  chiều cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0201S 
Tải trọng nâng hạ; 2 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 6,6 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3  kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø10 
Số nhánh xích: 1 

                               

17,853,000   
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Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

23 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 2 
tấn,  chiều cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0202S 
Tải trọng nâng hạ; 2 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 3,3 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1,5  kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

21,274,000   

24 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 3 
tấn,  chiều cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0301S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 5,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø11,2 
Số nhánh xích: 1 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

19,187,300   

25 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 3 
tấn,  chiều cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0302S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 4,4 m/phút 
Động cơ nâng hạ:3 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø10 
Số nhánh xích: 2 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

20,790,000   

26 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 3 
tấn,  chiều cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0303S 
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 2,2 m/phút 
Động cơ nâng hạ:1,5 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø7.1 
Số nhánh xích: 3 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

21,890,000   

27 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 5 
tấn,  chiều cao nâng 3 m 

Palang xích điện di chuyển bằng tay 1 tốc độ 
Mã hiệu: HKD0502S 
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn 
Chiều cao nâng hạ: 3 m 
Tốc độ nâng hạ: 2,7 m/phút 
Động cơ nâng hạ: 3 kw 
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz 
Đường kính xích tải: Ø11,2 
Số nhánh xích: 3 
Kiểu điều khiển: Bằng tay bấm 
Xuất xứ: ELK – Trung Quốc 

                               

23,100,000   

 


